
SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 578/TB-TTKSBT 
              Quảng Ninh, ngày 28 tháng 03 năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

V/v Thẩm định giá: Lô máy móc thiết bị công nghệ kỹ thuật lạc hậu, hư hỏng, 

không còn khả năng sử dụng, không sửa chữa được của Trung tâm Kiểm soát 

Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh năm 2023 

Căn cứ Luật đấu thầu 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;  

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về hướng 
dẫn thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Để có cơ sở xác định giá nhằm tổ chức bán thanh lý theo đúng quy định của nhà 
nước, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh kính đề nghị các công ty có đủ 
năng lực thực hiện việc thẩm định giá: Nhu cầu thanh lý lô máy móc thiết bị công nghệ 
kỹ thuật lạc hậu, hư hỏng, không còn khả năng sử dụng, không sửa chữa được của 
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh  năm 2023 (theo phụ lục đính kèm). 

Các tổ chức cá nhân có nhu cầu cung ứng, đề nghị cung cấp báo giá, hồ sơ năng 
lực và các tài liệu kèm theo về cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh địa 
chỉ email: Anhp0505@gmail.com và bản giấy do đại diện hợp pháp của Công ty có ký 
và đóng dấu chuyển phát về địa chỉ: Phòng Tổ chức hành chính – Trung tâm Kiểm soát 
Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh, Địa chỉ: số 651 Lê Thánh Tông, phường Bạch Đằng, Tp Hạ 
Long, tỉnh Quảng Ninh trước 10 giờ 00 phút ngày 07/4/2023. 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Cn Nguyễn Ngọc An. SĐT 0913 355 645; 

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh trân trọng thông báo! 

 

 

Nơi nhận:   
- Công ty thẩm định giá; 

- Sở Y tế Quảng Ninh (để đăng tải) 

- TCHC (để đăng tải) 
- Lưu: VT, TCHC 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Vũ Quyết Thắng 
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Tên, nhãn hiệu, quy cách vật tư, dụng cụ, sản 

phẩm hàng hóa
Model/seri

Năm 

sử 

dụng

Đơn vị 

tính
Nguyên giá

Số 

lượ

ng

Thành tiền Hao mòn lũy kế Giá trị còn lại

Tình 

trạng 

tài sản

Nguồn gốc 

tài sản

1

Máy đo bụi điện tử hiện số Caselala 2011/2 

(Máy đo bụi trọng lượng)

Microdust pro/ 

CL4601616 2008 Chiếc     132.438.460 1 132.438.460 132.438.460 0 Hỏng Khoa SKNN

2

Máy đo bụi trọng lượng (Máy đếm bụi trọng 

lượng hô hấp)  3521/170198 2011 Chiếc       83.716.063 1 83.716.063 83.716.063 0 Hỏng Khoa SKNN

3

Máy đo ồn giải tần YTDP (Máy đo ồn có phân 

tích giải tần số) CR 191/ G056284 2012 Chiếc     189.207.009 1 189.207.009 189.207.009 0 Hỏng Khoa SKNN

4 Máy đo rung có phân tích giải tần

PCE - VT 

3000/18990000003 2012 Chiếc       68.000.000 1 68.000.000 68.000.000 0 Hỏng Khoa SKNN

5 Máy đo bụi và chất lượng không khí hiển thị số

EVMF-7MD - SL 

30N/ 90007 2012 Chiếc     237.952.000 1 237.952.000 237.952.000 0 Hỏng Khoa SKNN

6

Máy đo cường độ ánh sáng PCE-172 LIGHT 

METER PCE-172/ 11094921 2013 Chiếc         8.567.300 1 8.567.300 8.567.300 0 Hỏng Khoa SKNN

7 Máy rửa phim Xquang tự động XP 1200/VN 100459 2012 Chiếc     117.500.000 1 117.500.000 117.500.000 0 Hỏng Khoa SKNN

8 Máy rửa phim Xquang 

MINI Medical/90/  

30065 2010 Chiếc     151.017.777 1 151.017.777 151.017.777 0 Hỏng Khoa SKNN

9

Máy X Quang di động cao tần Mobilearteco 

Mux 10

Jolly 4 Plus / 

JPF10/161 2011 Chiếc     498.000.000 1 498.000.000 498.000.000 0 Hỏng Khoa SKNN

10

Máy rửa phim X quang tự động Model Ecomat 

9000

ECOMAT 

9000/1170111221 2012 Chiếc     174.500.000 1 174.500.000 174.500.000 0 Hỏng Khoa SKNN

11 Hòm lạnh Việt Nam 2008 Cái       10.577.412 1 10.577.412       10.577.412 0 Hỏng Khoa Dược

12 Tủ đá Vetfrost Vetfrost 2008 Cái       38.000.000 1 38.000.000 38.000.000 0 Hỏng Khoa Dược

13 Máy soi cổ tử cung KN-2200 2012 Cái       91.320.000 1 91.320.000 91.320.000 0 Hỏng

Khoa Chăm sóc 

SKBMTE

14 Máy Scan HP Laser 2050 2015 Cái         6.500.000 1 6.500.000 6.500.000 0 Hỏng

Khoa Chăm 

sóc SKBMTE

15 Bàn khám phụ khoa DS 3004A 2011 Cái       53.800.000 1 53.800.000 53.800.000 0 Hỏng

Khoa Chăm sóc 

SKBMTE

16 Máy siêu âm 3D + bộ máy tính, máy in Sonix Touch 2013 Bộ     492.996.000 1 492.996.000 492.996.000 0 Hỏng

Khoa Chăm sóc 

SKBMTE

17 Máy Fax + điện thoại + máy in HP Laser 2050 2016 Cái         9.150.000 1 9.150.000 9.150.000 0 Hỏng

Khoa Chăm sóc 

SKBMTE

PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI SẢN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT THANH LÝ NĂM 2023

(Kèm theo Thông báo số: 578/TB-TTKSBT ngày 28/03/2023 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh)



18 Tủ nhôm chia ô Việt Nam 2010 Cái       10.500.000 1 10.500.000 10.500.000 0 Hỏng

Khoa Chăm sóc 

SKBMTE

19 Máy tinh Sam sung B 1930N 2014 Cái         9.540.000 1 9.540.000 9.540.000 0 Hỏng

Khoa Chăm sóc 

SKBMTE

20 Máy tính HP HP W1972a 2014 Cái         7.000.000 1 7.000.000 7.000.000 0 Hỏng

Khoa Chăm sóc 

SKBMTE

21 Điều hòa gắn tường Đaikin 2011 Cái       19.222.000 1 19.222.000 19.222.000 0 Hỏng

Khoa Chăm sóc 

SKBMTE

22 Điều hòa gắn tường National 2000 Cái         9.950.000 1 9.950.000 9.950.000 0 Hỏng

Khoa Chăm sóc 

SKBMTE

23 Máy đo pH để bàn PH 2211/08537603 2016 Bộ       14.866.915 1 14.866.915 14.866.915 0 Hỏng Khoa Hóa sinh

24 Máy lắc ngang

HS260 

basic/07390216 2012 Bộ       30.222.400 1 30.222.400 30.222.400 0 Hỏng Khoa Hóa sinh

25 Máy đo độ cồn( Bộ cồn kế)

Acoholometer GE 

Class III 2012 Bộ       16.286.400 1 16.286.400 16.286.400 0 Hỏng Khoa Hóa sinh

26 Auto micropipette Micropipette 2007 Bộ         8.327.982 1 8.327.982 8.327.982 0 Hỏng Khoa Hóa sinh

27 Cân kỹ thuật

Harvard trip 

balance/AM 2492 1986 Bộ         7.000.000 1 7.000.000 7.000.000 0 Hỏng Khoa Hóa sinh

28 Thiết bị phân tích dầu trong nước

TDHI TD-

500/550650 2010 Bộ     208.133.777 1 208.133.777 208.133.777 0 Hỏng Khoa Hóa sinh

29 Bộ sensor cho máy đo khí nhanh Sensor 2012 Bộ     296.200.000 1 296.200.000 296.200.000 0 

Vật 

tư Khoa Hóa sinh

30 Bộ BOD 6 chỗ AL606 2013 Bộ       93.800.000 1 93.800.000 93.800.000 0 Hỏng Khoa Hóa sinh

31 Điều hòa Fujiare 9000 (phòng hóa chất) Fujiare 2010 Bộ         6.910.000 1 6.910.000 6.910.000 0 Hỏng Khoa Hóa sinh

32 Cốc teflon phá mẫu cho AAS và ICP AAS và ICP 2013 Bộ     297.700.000 1 297.700.000 297.700.000 0 

Vật 

tư Khoa Hóa sinh

33 Bộ cốc áp suất cao cho máy phá mẫu vi sóng UNIFEX 8300 2011 Bộ     197.840.000 1 197.840.000 197.840.000 0 

Vật 

tư Khoa Hóa sinh

34 Phụ kiện cho hệ thống hấp thụ nguyên tử AAS 2013 Bộ     158.900.000 1 158.900.000 158.900.000 0 

Vật 

tư Khoa Hóa sinh

35 Dàn máy vi tính HP (không có máy in) HP 2009 Bộ         8.900.000 1 8.900.000 8.900.000 0 Hỏng Khoa VSHH

36 Tủ an toàn sinh học cấp 2   AC2-4S1/BF6206 2009 Cái       80.405.000 1 80.405.000 80.405.000 0 Hỏng Khoa VSHH

37 Máy tính xách tay ComPac 510 2015 Cái         8.660.000 1 8.660.000 8.660.000 0 Hỏng

Khoa 

SKMT-YTTH

38 Máy tính để bàn Samsung 2015 Bộ         7.890.000 1 7.890.000 7.890.000 0 Hỏng Khoa HIV/AIDS

39 Máy in thẻ HiTi CS200E Đài Loan 2016 Cái       58.750.000 1 58.750.000 58.750.000 0 Hỏng Khoa HIV/AIDS



40 Máy tính xách tay HP14-AM118TUZ4Q96PA2017 Cái       12.550.000 1 12.550.000 12.550.000 0 Hỏng Khoa HIV/AIDS

41 Máy Scan HPG4050 2009 Cái         7.250.000 1 7.250.000 7.250.000 0 Hỏng Khoa HIV/AIDS

42 Máy vi tính Acet 2016 Bộ       12.200.000 1 12.200.000 12.200.000 0 Hỏng Khoa Da Liễu

43 Sinh hiển vi khám mắt SHINIPON SL-45DXSLIT 2013 Cái     136.500.000 1 136.500.000 136.500.000 0 Hỏng Khoa Da Liễu

44 Máy siêu âm AB EZScan5500 2013 Bộ     125.000.000 1 125.000.000 125.000.000 0 Hỏng Khoa Da Liễu

45 Máy đo độ cong giác mạc KMS6.AD 2013 Cái       65.000.000 1 65.000.000 65.000.000 0 Hỏng Khoa Da Liễu

46 Máy sinh hiển vi PT TAKAGI OM5-040.9786 2013 Cái     136.000.000 1 136.000.000 136.000.000 0 Hỏng Khoa Da Liễu

47 Nồi hấp nhanh STURDY SA-232 2013 Cái       18.500.000 1 18.500.000 18.500.000 0 Hỏng Khoa Da Liễu

48 Sinh hiển vi phẫu thuật Inami MEGA21 L-0990 2012 Cái     148.500.000 1 148.500.000 148.500.000 0 Hỏng Khoa Da Liễu

49 Tủ lạnh  11JN/120L SANYO 2009 Cái         6.800.000 1 6.800.000 6.800.000 0 Hỏng Khoa Da Liễu

50 Máy vi tính Compac R201 T/Quốc 2009 Bộ         8.000.000 1 8.000.000 8.000.000 0 Hỏng Khoa Da Liễu

51 Máy in Canon 3300 Canon 2014 Cái         6.600.000 1 6.600.000 6.600.000 0 Hỏng Khoa Da Liễu

52 Bộ ghế Sopha Việt Nam 2009 Bộ         5.000.000 1 5.000.000 5.000.000 0 Hỏng Khoa Da Liễu

53 Máy vi tính Lenovo 2012 Bộ         7.230.000 1 7.230.000 7.230.000 0 Hỏng Khoa Da Liễu

54 Máy soi da BOXY SKIN 2010 Cái         5.200.000 1 5.200.000 5.200.000 0 Hỏng Khoa Da Liễu

55 Máy hút khói khử mùi LPT 2006 Cái 22.800.000 1 22.800.000 22.800.000 0 Hỏng Khoa Da Liễu

56 Máy chiếu Sony + màn chiếu MCSN.ADB 2010 Bộ 26.739.900 1 26.739.900 26.739.900 0 Hỏng Phòng TCHC

57 Đầu DVD Sơn Ca Sơn Ca 2009 Cái 5.880.000 1 5.880.000 5.880.000 0 Hỏng Phòng TCHC

58 Máy photo Canon IR 2022N Canon IR 2022N 2009 Bộ 48.500.000 1 48.500.000 48.500.000 0 Hỏng Phòng TCHC

59 Máy Fax Canon L140 2009 Cái 6.600.000 1 6.600.000 6.600.000 0 Hỏng Phòng TCHC

60 Máy tính xách tay HP (Việt Nam)

Intel Core i5; Ram 

2GB; HP G42- 2013 Cái 24.619.066 1 24.619.066 24.619.066 0 Hỏng Phòng TCHC

61 Máy chủ nhỏ+lưu điện+Switch 16 ports TP 2012 Bộ 6.000.000 1 6.000.000 6.000.000 0 Hỏng Phòng TCHC



62 Máy chiếu  (HT T,2 treo) Sanyo 2007 Cái 26.500.000 1 26.500.000 26.500.000 0 Hỏng Phòng TCHC

63 Máy photocopi AR-5631 2010 Cái 70.600.000 1 70.600.000 70.600.000 0 Hỏng Phòng TCHC

64 Máy chiếu  (HT T,3) FPSON FB 925 2012 Cái 30.900.000 1 30.900.000 30.900.000 0 Hỏng Phòng TCHC

65 Máy tính sách tay (VAAC) Dell Model: 13R 2010 Cái 17.000.000 1 17.000.000 17.000.000 0 Hỏng Phòng TCHC

66 Máy Scan Model: G4050 2010 Cái 7.250.000 1 7.250.000 7.250.000 0 Hỏng Phòng TCHC

67 Két bạc (2.2 tạ) 2006 Cái 5.500.000 1 5.500.000 5.500.000 0 Hỏng Phòng TCHC

68 Két sắt 2 khóa, 

dung tích tối

 thiểu 30 lít HP 2010 Cái 9.500.000 1 9.500.000 9.500.000 0 Hỏng Phòng TCHC

69 Bộ Micro cổ ngỗng ST 800 và EM 800 2015 Bộ 8.800.000 1 8.800.000 8.800.000 0 Hỏng Khoa TTGDSK

70 Hệ thống lưu trữ mạng

Dell - Pawer Vault 

MD3200i 2013 Bộ 330.880.000 1 330.880.000 330.880.000 0 Hỏng Khoa TTGDSK

71 Máy ghi âm kỹ thuật số Sony ICD-TX50 2013 Chiếc 16.060.000 1 16.060.000 16.060.000 0 Hỏng Khoa TTGDSK

72 Máy photo kỹ thuật số Canon 2420L 2014 Chiếc 65.450.000 1 65.450.000 65.450.000 0 Hỏng Khoa TTGDSK

73 Máy quét HP Scanjet G4050 CN27DAB141 2013 Chiếc 11.660.000 1 11.660.000 11.660.000 0 Hỏng Khoa TTGDSK

74 Máy tính xách tay 

Dell Latitude E6420( 

i5pro,4Gb,Intel HD 2016 Chiếc 12.990.000 1 12.990.000 12.990.000 0 Hỏng Khoa TTGDSK

75 Máy vi tính để bàn

model: 743NX. Seri: 

MY17HYTS204505B 2014 Chiếc 7.650.000 1 7.650.000 7.650.000 0 Hỏng Khoa TTGDSK

76 Micro để bàn 2015 Chiếc 5.500.000 1 5.500.000 5.500.000 0 Hỏng Khoa TTGDSK

77 Máy quay chuyên dụng Sony HDR-XR 350 2010 Chiếc 25.650.000 1 25.650.000 25.650.000 0 Hỏng Khoa TTGDSK

78 Máy quay Sony HD HXR - MC1500 2014 Chiếc 36.000.000 1 36.000.000 36.000.000 0 Hỏng Khoa TTGDSK

79 Phần mềm dựng phim

Adobe Premiere Pro 

CC 2018 2018 Bộ 9.300.000 2 18.600.000 18.600.000 0 Hỏng Khoa TTGDSK

Tổng cộng 5.468.205.461 5.468.205.461 0

Tổng cộng 79 danh mục tài sản với nguyên giá: 5.468.205.461 Đồng;  Hao mòn lũy kế: 5.468.205.461 Đồng; Giá trị còn lại là: 0 Đồng. Các tài sản đều 

trong tình trạng hỏng không có khả năng khắc phục
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